CTY CỔ PHẦN  DVDL PHÚ THỌ

       KHU DU LỊCH VÀM SÁT
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VÀM SÁT
1. Giá Canoe – Tàu  từ Dần Xây  đến Trung tâm   
       ĐVT : ĐỒNG/KHÁCH                                                                                              
	SỐ KHÁCH
	CANOE
	TÀU GỖ
	GHI CHÚ

	01
	775.000
	
	

	02
	475.000
	
	

	03
	375.000
	
	

	04 – 07
	265.000
	
	

	08 – 12
	250.000
	
	

	13 - 18
	245.000
	135.000
	

	19 - 23
	220.000
	120.000
	

	24 – 29
	
	110.000
	

	30 – 35
	
	105.000
	

	36 – 40
	
	100.000
	

	> 40
	
	95.000
	


2. Giá dịch vụ khác:

	STT
	Dịch vụ
	Giá
	Ghi Chú

	01
	Vé vào cổng đường bộ
	55.000 đồng / khách
	Bao gồm xe điện khứ hồi từ cầu Gốc Tre đến trung tâm ( 20.000đ/khách)

	02
	Xe khứ hồi đến trại cá Sấu
	20.000 đồng / khách
	Nhóm tối thiểu 02 khách

	03
	Du thuyền câu cá Sấu
	50.000 đồng / khách
	

	04
	Xe khứ hồi khu Bảo Tồn Chim
	20.000 đồng / khách
	

	05
	Canoe điện tham quan Khu bảo tồn Chim
	30.000 đồng/khách
	

	06
	Tham quan Khu Bảo Tồn Chim
	40.000 đồng / khách
	Từ tháng 04 đến tháng 10

	07
	Vé tham quan Đầm Dơi 
	50.000 đồng / khách
	

	08
	Thuê cần câu cá giải trí
	20.000 đồng /cần/khách

50.000 đồng /cần/giờ 

(cần chuyên nghiệp của khách; thêm 1 giờ cộng thêm 20.000 đồng)
	Cá câu được khách lấy ( loại cần câu tốt)

	09
	Thuyền đạp PELICAN
	30.000 đồng /giờ
	Giới hạn 02 khách/thuyền

	10
	Thuyền gỗ khứ hồi từ trung tâm đi Đầm Dơi ( Thời gian tối đa 02 giờ )
	70.000 đồng / khách

60.000 đồng / khách

40.000 đồng / khách
	Từ 09 – 16 khách

Từ 17 – 24 khách

Từ 25 – 30 khách

	11
	Canoe khứ hồi từ trung tâm đi Đầm Dơi
	150.000 đồng / khách
	Tối đa 03 khách, nếu đi 01,02 khách thì tính giá là 03 khách

	12
	Tát mương bắt cá
	100.000 đồng/ khách
	Hải sản bắt được khách lấy; khách yêu cầu chế biến có phụ thu. Nhóm tối thiểu 05 khách

	13
	Trồng cây Đước
Xe vận chuyển đi trồng
	50.000 đồng / khách
20.000 đồng/khách
	Đoàn từ 10 khách ( 10 trái/khách)

	14
	Củi đốt lửa trại
	550.000 đồng /đống lửa
	

	15
	Phí sinh hoạt đất  trại, tổ chức Team
	30.000 đồng/khách
	

	16
	Sân khấu ( 2,44 m x 3,84m x 0,6m) và âm thanh
	3.500.000 đồng/ngày
	

	17
	Thuê xe đạp
	60.000 đồng/30 phút
	

	18
	DV câu cá đêm trên sông
	250.000 đồng/khách
	Từ 06 khách trở lên

	19
	DV xổ đầm
	100.000 đồng/khách
	Từn 06 khách trở lên


3. Bảng giá gói dịch vụ đường bộ

	GÓI DỊCH VỤ
	GIÁ BÁN 
THỰC TẾ
	GIÁ BÁN COMBO
	DỊCH VỤ BAO GỒM
	GHI CHÚ

	Combo 01
	75.000
	60.000
	Vé cổng + Xe đưa rước đến Tháp Tang Bồng + đi bộ vào tham quan khu bảo tồn Khỉ hoang dã, cá sấu + 01 giờ câu cá giải trí
	

	Combo 02
	115.000
	100.000
	Vé cổng + Xe đưa rước đến Tháp Tang Bồng + tham quan Tràm Chim + đi bộ vào tham quan khu bảo tồn Khỉ hoang dã, cá sấu + 01 giờ câu cá giải trí
	


	Combo 03
	145.000
	120.000
	Vé cổng + Xe  đưa rước & du thuyền câu Cá Sấu, tham quan Khỉ hoang dã, tham quan Tháp Tang Bồng + 01 giờ câu cá giải trí.
	

	Combo 04
	165.000
	140.000
	Vé cổng + Xe điện đưa rước, vé tham quan Tràm Chim +Xe điện đưa rước và du thuyền câu Cá Sấu , tham quan Khỉ hoang dã 
	

	Combo 05
	175.000
	150.000
	Vé cổng + Xe đưa rước đến tháp Tang Bồng + vé tàu gỗ và vé xuồng chèo tham quan Đầm Dơi + đi bộ vào tham quan khu bảo tồn Khỉ hoang dã, cá sấu
	Cho nhóm từ 09 khách trở lên

	Combo 06
	215.000
	190.000
	Vé cổng + Xe đưa rước đến tháp Tang Bồng, tham quan Tràm Chim + vé tàu gỗ và vé tham quan Đầm Dơi  + đi bộ vào tham quan khu bảo tồn Khỉ hoang dã, cá sấu
	

	Combo 07
	265.000
	220.000
	Vé cổng + Xe điện đưa rước và du thuyền câu Cá Sấu , tham quan Khỉ hoang dã +  vé tàu gỗ và vé tham quan Đầm Dơi + 01 giờ câu cá giải trí
	

	Combo 08
	305.000
	250.000
	Combo 7 + Tham quan Tràm chim
	


Ghi chú :  

+  Các combo 05,  06, 07, 08 nếu du khách đi bằng Canoe ( thay vì đi bằng tàu gỗ ) với số lượng từ 04 khách thì sẽ phụ thu thêm 90.000 đồng/khách

+ Trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí ;                  
+ Trẻ em từ 6 – 11 tuổi : tính ½ giá vé người lớn ;Trẻ em trên 11 tuổi: tính vé như người lớn
Lưu ý : Đi xe 29 chổ trở xuống ( Trọng tải dưới 8 tấn )

 4. Bảng giá phòng nghỉ 
                                                                                                                                                        ĐVT: ĐỒNG/PHÒNG

	LOẠI PHÒNG
	SỐ LƯỢNG PHÒNG
	NGÀY
	ĐÊM
	PHỤ THU        ( Người thứ ba)

	GIA ĐÌNH
	02
	Áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Năm

	
	
	300.000
	500.000
	150.000

	
	
	

	
	
	Áp dụng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật

	
	
	400.000
	650.000
	200.000


                                                                                                                                                                                           ĐVT: ĐỒNG/GIƯỜNG

	LOẠI PHÒNG
	SỐ LƯỢNG PHÒNG
	SL. GIƯỜNG
	NGÀY
	ĐÊM

	TẬP THỂ
	02
	10 giường/phòng

và

18 giường/phòng
	Áp dụng từ Thứ Hai đến Thứ Năm

	
	
	
	100.000
	150.000

	
	
	
	

	
	
	
	Áp dụng từ thứ Sáu đến Chủ Nhật

	
	
	
	150.000
	200.000


Ghi chú : 

· Giá phòng trên đã bao gồm ăn sáng (01 tô và 01 ly)

· Loại phòng tập thể : không bao gồm vật dụng cá nhân (Khăn, bàn chải và kem đánh răng, dép…), loại giường tầng, phòng máy quạt, Toilet bên ngoài.
· Loại phòng gia đình : 01 giường đôi, phòng máy quạt, Toilet bên trong.
5. Bảng giá dịch vụ lều trại
	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	GIÁ
	GHI CHÚ

	01
	Chi phí vào cổng tham quan, xe đưa rước từ cổng vé vào khu du lịch, Lều trại, túi ngủ, chi phí đất trại
	Đồng/người
	 150.000
	- Nhóm từ 30 người trở lên
-  12 người/lều

	02
	Chi phí thuê lều riêng (  không túi ngủ)
	Đồng /lều
	550.000
	

	03
	Túi ngủ
	Đồng/túi
	50.000
	


                                                                                                          GĐ. KHU DU LỊCH                                                                                                 
                                                                                                     NGUYỄN VÕ KIM KHÔI
